
PHỤ LỤC 01  

Số: …../…..-2025 

STT Vật tư Khối lượng Đơn vị 
1 Trần ….. m2 

2 Tường cách âm, tiêu âm 25cm 2 khung ….. m2 

3 Sơn bả ….. m2 

4 Tranh Decor ….. Cái 

5 Tranh Décor full tường ….. Cái 

6 Đèn down light, ổ cắm tivi, ổ cắm thiết bị âm 

thanh 

….. Phòng 

7 Quạt hút gió ….. Cái 

8 Led trần, trang trí, led cửa ….. Phòng 

9 Vách ngăn bếp, khu phòng trong cùng ….. m2 

10 Cửa nhôm kính cách âm ….. Cái 

11 Tủ đựng thiết bị ….. Cái 

12 Hệ thống điện tổng ….. Phòng 

13 Lễ tân ( sơn bả + kệ giá + gương + led + décor ) ….. Phòng 

15 Bản vẽ 3D ….. Cái 

 

 


